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Câu 1: Diện tích xung quanh của hình trụ tròn xoay có bán kính đáy bằng 3 và chiều cao bằng 4 là :
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Câu 2: Cho hai số phức 
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Câu 3: Trong không gian 
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Câu 4: Tọa độ giao điểm của đồ thị hàm số 
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Câu 5: Trong không gian 
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 cắt trục Ox tại điểm có hoành độ bằng
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Câu 6: Một tổ có 10 học sinh. Số cách chọn ra hai bạn học sinh làm tổ trưởng và tổ phó là:

A. 10.
B. 90.
C. 45.
D. 24.

Câu 7: Cho hàm số 
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	Mệnh đề nào sau đây là sai?

A. Hàm số đồng biến trên 
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B. Hàm số nghịch biến trên khoảng 
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D. Hàm số đồng biến trên 
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Câu 8: Mệnh đề nào dưới đây sai?
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Câu 9: Cho hàm số y = f(x) có bảng biến thiên như sau:
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Mệnh đề nào dưới đây là đúng?

A. Hàm số có giá trị cực đại bằng 0.
B. Hàm số có giá trị cực tiểu bằng 3.

C. Hàm số có một điểm cực trị.
D. Hàm số có hai điểm cực tiểu.

Câu 10: Hàm số nào sau đây có tập xác định là 
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Câu 11: Tập nghiệm của phương trình 
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[image: image62.wmf]-+-=

(P):2x3yz50

 có một véc-tơ chỉ phương là
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Câu 13: Cho cấp số nhân  với 
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Câu 14: Tích phân 
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Câu 15: Khối lăng trụ có diện tích đáy bằng 
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Câu 16: Phương trình bậc hai nào dưới đây nhận hai số phức 
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Câu 17: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi parabol (P) 
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Câu 18: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông, 
[image: image96.wmf](

)

,23

SAABCDSAa

^=

, góc giữa SD và (ABCD) bằng 
[image: image97.wmf]60

°
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Câu 19: Cho hàm số 
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Số tiệm cận ngang của đồ thị hàm số 
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A. 3.
B. 0.
C. 2.
D. 1.

Câu 20: Cho hình trụ tròn xoay có thiết diện qua trục là hình vuông có diện tích 
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Câu 21: Trong không gian Oxyz, khoảng cách giữa hai mặt phẳng  
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Câu 22: Gọi 
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 là hai điểm cực trị của đồ thị hàm số 
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Câu 23: Bà Hoa gửi vào ngân hàng 120 triệu đồng theo hình thức lãi suất kép. Lãi suất ngân hàng là 
[image: image126.wmf]8%

  năm và không thay đổi qua các năm bà gửi tiền. Sau ít nhất bao nhiêu năm thì bà Hoa có số tiền cả gốc lẫn lãi lớn hơn 180 triệu đồng?
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	Câu 24: Cho hàm số 
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Gọi giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn 
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Câu 25: Đường cong trong hình vẽ là đồ thị của hàm số nào dưới đây?
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Câu 26: Một vật chuyển động theo quy luật 
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Câu 27: Trong không gian 
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Câu 28: Cho hình chóp tứ giác đều có tất cả các cạnh đều bằng 
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Câu 29: Cho bất phương trình 
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 có tập nghiệm 
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Câu 30: Cho số phức 
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Câu 31: Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có tất cả các cạnh đều bằng [image: image178.wmf]1
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Câu 32: Cho hàm số 
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	Câu 33: Cho hàm số 
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Mệnh đề nào dưới đây đúng
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Câu 34: Biết 
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Câu 35: Tập hợp các số thực m để phương trình 
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Câu 36: Cho  hàm  số 
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Câu 37: Có bao nhiêu giá trị dương của số thực 
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	Câu 38: Cho hình thang ABCD vuông tại A và D có 
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A. 
[image: image226.wmf]282

3

p

.
B. 
[image: image227.wmf]202

3

p

.


C. 
[image: image228.wmf]322

3

p

.
D. 
[image: image229.wmf]102

3

p

.
	[image: image230.emf]A

B

C

D




Câu 39: Cho hình chóp 
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Câu 40: Trong không gian 
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	Câu 41: Cho hàm số 
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Câu 42: Trong không gian 
[image: image258.wmf]Oxyz

, cho ba điểm 
[image: image259.wmf](

)

10;1;1

A

, 
[image: image260.wmf](

)

10;4;1

B

 và 
[image: image261.wmf](

)

10;1;5

C

. Gọi 
[image: image262.wmf](

)

1

S

 là mặt cầu có tâm 
[image: image263.wmf]A

, bán kính bằng 
[image: image264.wmf]1

; 
[image: image265.wmf](

)

2

S

 là mặt cầu có tâm 
[image: image266.wmf]B

, bán kính bằng 
[image: image267.wmf]2

và 
[image: image268.wmf](

)

3

S

 là mặt cầu có tâm lần lượt là 
[image: image269.wmf]C

 và bán kính bằng 
[image: image270.wmf]4

. Hỏi có bao nhiêu mặt phẳng tiếp xúc với cả ba mặt cầu 
[image: image271.wmf](

)

1

S

, 
[image: image272.wmf](

)

2

S

, 
[image: image273.wmf](

)

3

S

.

A. 
[image: image274.wmf]4

.
B. 
[image: image275.wmf]7

.
C. 
[image: image276.wmf]2

.
D. 
[image: image277.wmf]3

.

	Câu 43: Trong mặt phẳng cho hình vuông ABCD cạnh 
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Câu 44: Trong mặt phẳng cho hai tia Ox và Oy vuông góc với nhau tại gốc O. Trên tia Ox lấy 10 điểm 
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Câu 46: Tổng các giá trị nguyên dương của m để tập nghiệm của bất phương trình 
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Câu 48: Có bao nhiêu giá trị nguyên của m thuộc khoảng 
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